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BÁO CÁO
Tổng kết công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Thông báo số 10- TB/VPTW ngày 24/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng; Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh báo cáo đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh như sau:
Phần thứ nhất
DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 
VÀ CÁC BIỆN PHÁP ĐÃ TRIỂN KHAI
I. DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH 

1. Diễn biến tình hình dịch trên địa bàn tỉnh

* Đợt dịch thứ 4: Từ ngày 07/5/2021 đến ngày 17/8/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận tổng số trường hợp 5.779 F0; 43.469 F1; 117.679 F2. Đợt dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh Bắc Giang lần thứ 4 là đợt dịch với số người mắc lớn nhất, chưa từng có trước đến tháng 7/2021, với các chuỗi lây nhiễm chính gồm:

 (1) Ổ dịch đầu tiên được phát hiện vào ngày 07/5/2021 tại thôn Phương Lạn 3, Phương Sơn, Lục Nam: ca bệnh đầu tiên đi chăm người thân điều trị tại Bệnh Viện K cơ sở Tân Triều; ổ dịch này có 07 ca F0 và ngay sau đó đã sớm được khống chế, không còn khả năng bùng phát ra cộng đồng, từ ngày 19/5/2021 không ghi nhận trường hợp mắc liên quan.

(2) Ổ dịch thứ hai được phát hiện vào ngày 08/5/2021 ở các Khu công nghiệp của tỉnh trên địa bàn 2 huyện Việt Yên và Yên Dũng: Đây là ổ dịch lớn nhất, bùng phát mạnh, kiểm soát rất khó khăn do xảy ra tại khu công nghiệp nơi có mật độ công nhân tập trung lớn, điều kiện làm việc dễ làm lây lan dịch bệnh, công nhân di chuyển rộng, nhiều F0 hàng ngày di chuyển bằng phương tiện công cộng, làm cho tốc độ lây lan nhanh, phức tạp. Thực tế số ca F0 liên quan đến ổ dịch này là 5.499 ca. Ca bệnh đầu tiên là một công nhân làm việc tại Công ty SJ Tech - KCN Vân Trung trước đó đã tiếp xúc với 2 bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Nhiệt Đới Trung ương cơ sở 2. Khi dịch lây lan vào nhóm công nhân thì Công ty Hosiden là công ty có số công nhân mắc nhiều nhất do môi trường lao động của công ty này khép kín, mật độ công nhân cao, thuận lợi cho COVID-19 lây lan nhanh, mạnh. Sau đó dịch lây lan sang các khu công nghiệp Đình Trám, Song Khê, Nội Hoàng… và lan rộng ra các khu trọ tập trung đông công nhân như: thôn My Điền 1, My Điền 2, Hoàng Mai, thị trấn Nếnh; thôn Núi Hiểu, Tam Tầng, xã Quang Châu; thôn Trung Đồng, xã Vân Trung… và 10/10 huyện, thành phố trên toàn tỉnh. Số F0 tập trung chủ yếu tại huyện Việt Yên với khoảng 4.500/5.499 ca. Ô dịch này đã được kiểm soát, dập tắt hoàn toàn vào cuối tháng 6/2021. 

 (3) Ổ dịch thứ ba tại thôn Bằng Công, xã Kiên Thành, huyện Lục Ngạn vào ngày 16/6/2021, đối tượng mắc chủ yếu là người dân địa phương, những người lao động tự do đi làm tại Lục Ngạn trong mùa thu hoạch, chế biến vải thiều và những người có mối quan hệ tiếp xúc trực tiếp trong gia đình của những người này. Ổ dịch này cũng đã được khống chế, dập tắt sau 10 ngày; số ca mắc là 184 trường hợp. 
(4) Ổ dịch thứ tư tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên: Xuất hiện từ ngày 04/7/2021 trong cộng đồng tại Thôn Trong Giữa, xã Việt Lập, huyện Tân Yên, đã có 18 trường hợp F0. Ổ dịch này đã được kiểm soát, dập tắt hoàn toàn trong 07 ngày.
(5) Ổ dịch thứ năm tại thành phố Bắc Giang: Xuất hiện từ ngày 07/7/2021 tại Công ty May Baian Vina, đã phát hiện 31 F0. Ổ dịch này đã được kiểm soát, dập tắt hoàn toàn trong 07 ngày.
* Đợt dịch từ ngày 18/8/2021 đến nay: Trên địa bàn tỉnh phát hiện 57 F0 liên quan đến các ổ dịch mới và người về từ các địa phương có dịch: 
(1) Liên quan đến 02 ổ dịch tại huyện Lục Ngạn và Tp Bắc Giang: Ổ dịch này có tổng số 43 F0, trong đó: huyện Lục Ngạn (16), thành phố Bắc Giang (14), Lạng Giang (6), Lục Nam (4), Tân Yên (3). Ổ dịch này đã được kiểm soát, dập tắt hoàn toàn trong vòng 3 ngày. Đã 18 ngày nay không phát sinh ca F0 liên quan đến 02 ổ dịch này.  
(2) Liên quan đến ca F0 N.T.H.Nh - tại Phường Ngô Quyền, Tp Bắc Giang. Lũy kế đến nay có tổng số 02 F0, Ô dịch này đã được kiểm soát sau 01 ngày.
(3) Các trường hợp F0 về từ vùng dịch: Lũy kế từ 18/8 đến nay có tổng số 12 F0 về từ vùng dịch.

2. Nhận định, đánh giá tình hình

- Đợt dịch COVID-19 mới được Bộ Y tế xác định bùng phát trong nước từ ngày 27/4/2021, đến thời điểm hiện tại, đã có 62/63 tỉnh, thành phố trong toàn quốc có ca bệnh, cả nước đã có gần 625.000 ca nhiễm, trong đó có hơn 385.000 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, còn 223.000 ca đang điều trị. Theo nhận định của Thủ tướng Chính phủ: “tại Việt Nam, tình hình dịch bệnh diễn biến còn phức tạp, đặc biệt là ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh xung quanh như Bình Dương, Đồng Nai, Long An và một số địa phương ở miền Nam, miền Trung”;  Hà Nội tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát, khống chế dần. Tuy nhiên, ở một số tỉnh, thành phố như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai… dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch bệnh cho các tỉnh, thành phố khác là rất cao. Việc xuất hiện biến chủng vi rút mới nguy hiểm hơn do khả năng lây lan nhanh hơn, mạnh hơn với chu kỳ lây nhiễm ngắn hơn cộng với điều kiện giao thương mạnh mẽ giữa các địa phương, vùng miền làm cho nguy cơ dịch lây lan, bùng phát trong cộng đồng là rất cao và ở bất cứ đâu.

- Đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát hoàn toàn, đã 13 ngày nay cả tỉnh không phát hiện F0 trong cộng đồng (F0 gần đây nhất xuất hiện 2/9/2021); đã có 5.825 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Hiện còn 11 bệnh nhân đang được điều trị, chủ yếu là các trường hợp nhẹ và không triệu chứng. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh đã được kiểm soát chặt chẽ. Dự báo trong những ngày tới, ít có khả năng xuất hiện F0 trên địa bàn, nếu xuất hiện chỉ lẻ tẻ từ những người trở về từ vùng có dịch, đã được cách ly tập trung.
II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

- Trong quá trình thực hiện công tác phòng chống dịch, tỉnh Bắc Giang đã thường xuyên nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch, các bộ, ngành Trung ương, đặc biệt, Bộ Y tế đã kịp thời cử Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ phòng, chống COVID-19 gồm nhiều chuyên gia có kinh nghiệm để chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại tỉnh
. Đồng thời, tỉnh cũng nhận được sự hỗ trợ tích cực của các tỉnh, thành phố bạn; sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 10/5/2021 về việc khẩn trương đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo như Kết luận số 105-KL/TU ngày 15/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; Thông báo 365-TB/TU về tình hình phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và phương án hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp khôi phục sản xuất); tổ chức hội nghị chuyên đề và nhiều cuộc họp với các cấp, các ngành để bàn và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên chủ động, thường xuyên theo dõi địa bàn, lĩnh vực để nắm chắc tình hình, cùng với địa phương, đơn vị phụ trách xử lý kịp thời các tình huống phát sinh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp họp, chủ trì giao ban hàng ngày với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để nắm sát tình hình và chỉ đạo kịp thời. 

- Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình diễn biến dịch, nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với từng giai đoạn. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tự giác nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tiếp tục tăng cường thời lượng, tần suất phát sóng các nội dung tin, bài tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19; sử dụng hiệu quả mạng xã hội đăng nhiều tin, bài có nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, những thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch và huy động sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

- Các Huyện ủy, Thành ủy và cấp ủy cơ sở thường xuyên chỉ đạo chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cùng cấp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo duy trì các hoạt động của tổ giám sát các cấp, nhất là Tổ Covid cộng đồng để “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng”; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch theo quy định.

III. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã thành lập các Tiểu ban do các đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; thành lập 02 Ban Chỉ huy tiền phương phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do 2 đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Việt Yên, các khu công nghiệp và huyện Lục Ngạn, đảm bảo công tác chỉ đạo sát với thực tế.

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh đã luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Bộ phận thường trực đặc biệt Bộ Y tế và tình hình diễn biến của dịch để có chỉ đạo cụ thể, quyết liệt, kịp thời phù hợp với diễn biến của dịch, đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép” như: xác định, khoanh vùng nguồn lây; không phong tỏa toàn tỉnh để đảm bảo nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch; chống dịch nhưng phải đảm bảo đa mục tiêu; không thể để những nơi dịch có thể kiểm soát được nhưng lại phong tỏa làm ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.

- Trước diễn biến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được kiểm soát, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tấn công đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời khôi phục phát triển kinh tế, ổn định việc làm, đời sống nhân dân; Kết luận số 105-KL/TU ngày 15/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về phòng chống dịch COVID-19 và phương án hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp khôi phục sản xuất, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch và khôi phục sản xuất phù hợp với diễn biến thực tế trên địa bàn tỉnh: chỉ đạo UBND huyện, thành phố, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm soát, tấn công đẩy lùi dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh trong 14 ngày (từ ngày 07/6/2021), tạo tiền đề để trở về trạng thái bình thường mới; Phương án hỗ trợ doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khôi phục sản xuất với mục tiêu đến ngày 01/7/2021, cơ bản các doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoạt động sản xuất trở lại; Kế hoạch phòng, chống dịch trong trạng thái bình thường mới...
- Tăng cường đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch COVID-19 tại các địa phương. Xử lý nghiêm trách nhiệm đối với người đứng đầu, Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện, cấp xã để xảy ra các sai phạm trong quản lý, vi phạm các quy định về phòng chống dịch, yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

IV. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác phòng, chống dịch COVID-19
1.1. Về công tác điều tra, giám sát dịch tễ

- Khi phát hiện dịch vào khu công nghiệp, thực hiện phong tỏa ngay ổ dịch, xét nghiệm cho toàn bộ số công nhân trong khu công nghiệp để đánh giá mức độ lây nhiễm, từ đó đưa ra quyết định về thời điểm đóng cửa khu công nghiệp (từ 00h00’ ngày 18/5/2021), kịp thời ban hành văn bản không để công nhân tại các KCN tự ý về quê, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh ra các tỉnh, thành phố bạn. Đồng thời, nhanh chóng khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan (đi cùng xe, làm cùng phân xưởng, ở cùng khu trọ); phong tỏa ngay các khu dân cư tập trung đông công nhân có nguy cơ cao ở huyện Việt Yên như: My Điền, Núi Hiểu, Trung Đồng, Tam Tầng, Quang Biểu,... Đưa thiết chế cách ly tập trung vào những khu vực này để thiết lập mô hình khu cách ly tập trung tại chỗ nhằm khoanh vùng, khống chế dịch ngay. Thực hiện nghiêm ngặt việc nội bất xuất, ngoại bất nhập không cho dịch lây lan sang các địa phương khác; đã quản lý được 43.469 trường hợp F1; 117.679  trường hợp F2.
- Tăng cường hoạt động của Tổ covid cộng đồng; tuyên truyền, vận động giám sát việc thực hiện biện pháp phòng chống dịch; kiểm tra, giám sát, phát hiện các trường hợp có biểu hiện ho, sốt và thông tin kịp thời cho các huyện, thành phố để đưa đi xét nghiệm sàng lọc. Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân tự giác tham gia vào công tác phòng, chống dịch.

- Ngay sau khi phát sinh các ổ dịch tại huyện Lục Ngạn, Tân Yên, thành phố Bắc Giang, BCĐ PCD tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương, thần tốc, tập trung cao độ thực các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn; yêu cầu phải đi trước, chặn đầu, không chạy theo dịch bệnh, không để dịch lây lan trên diện rộng. Tiến hành điều tra, khoanh vùng thật nhanh, khoanh chặt theo 03 lớp, khu vực phong toả phải quản lý chặt “nhà nào ở nhà đó”. Tập trung nhân lực y tế hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ và nâng cao năng lực lấy mẫu và xét nghiệm, thực hiện tầm soát diện rộng.

- Chỉ đạo các địa phương rà soát, kiểm soát chặt chẽ công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đang có dịch về/đến Bắc Giang để có biện pháp theo dõi, giám sát; yêu cầu khai báo y tế, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm
theo quy định. Luỹ tích từ ngày 12/7/2021 đến nay có tổng số 14.177 người về từ các tỉnh, thành phố có dịch. Trong đó: từ thành phố Hồ Chí Minh (2.251 người), thành phố Hà Nội (4.902 người), Bắc Ninh (1.974 người), các tỉnh khác (5.050 người). Số người đã hoàn thành thời gian cách ly tập trung là 10.975 người .

- Ngoài ra còn tiếp tục rà soát, quản lý 3.501 lái xe đường dài; 1.540 nhân viên bưu chính.

- Chỉ đạo các lực lượng thần tốc điều tra, truy vết tất cả các trường hợp liên quan ngay sau khi phát hiện các trường hợp F0, yêu cầu điều tra đến F3; quản lý chặt chẽ việc cách ly tập trung các trường hợp F1, ra quyết định cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2. Đã phát động toàn dân khai báo y tế, cài đặt Bluezone, thực hiện 5K. Ngoài ra, Tổ giám sát thông tin trên tờ khai y tế theo phần mềm https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế đã gọi cho gần 10.000 người có tờ khai y tế bất thường. 

1.2. Về xét nghiệm 

- Do đặc điểm virus lây lan dịch ở Bắc Giang là biến thể Delta có khả năng lây truyền cao hơn 40% so với biến thể tại Anh. Đồng thời, đặc điểm dịch tễ xuất hiện ở khu công nghiệp nên số lượng ca bệnh có liên quan dịch tễ lên tới hàng chục nghìn người. Do đó, việc xét nghiệm phải thực hiện nhanh trên diện rộng, số lượng lớn. Tỉnh đã triển khai việc áp dụng test nhanh kháng nguyên để sàng lọc tại chỗ các nguồn lây nhiễm mạnh; tiến hành lấy mẫu xét nghiệm quét định kỳ 2-3 ngày/lần tại những khu vực phong tỏa, những nơi có số ca nhiễm cao để phát hiện và đưa nhanh người nhiễm ra khỏi cộng đồng. Đây là quá trình làm sạch ổ dịch, được tỉnh đã và đang làm rất kiên trì, thường xuyên, liên tục. 

- Trong thời điểm Bắc Giang là tâm dịch của cả nước, có 10 đơn vị tiến hành xét nghiệm trên địa bàn tỉnh, cùng với đó, được sự hỗ trợ thêm về lực lượng lấy mẫu của nhiều đơn vị quân, dân y; công suất chạy mẫu xét nghiệm của tỉnh đạt khoảng 20.000-22.000 ống mẫu/ngày, cơ bản đáp ứng được yêu cầu.  song song với việc lấy mẫu xét nghiệm trong các khu cách ly, phong tỏa, các đối tượng có nguy cơ cao, tỉnh đã chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm trong các doanh nghiệp và tầm soát cộng đồng theo định kỳ.

- Hiện nay, để chủ động phòng chống dịch, toàn tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện lấy mẫu xét nghiệm định kỳ sàng lọc trong các doanh nghiệp; thực hiện tầm soát cộng đồng tại các khu tập trung đông người, chợ dân sinh, siêu thị, bến xe, các khu nhà trọ công nhân, cơ sở y tế, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị trên địa bàn...Tính từ ngày 27/4 đến nay, toàn tỉnh đã xét nghiệm là 2.912.214 mẫu.
1.3 Về công tác cách ly, phong tỏa
- Trước số lượng người cần phải cách ly tăng cao nên đã bố trí các khu cách ly tập trung trải rộng khắp các địa bàn 10/10 huyện, thành phố. Toàn tỉnh đã bố trí 326 khu khu cách ly tập trung với sức chứa khoảng trên 30.000 người, lực lượng tham gia gần 9.100 người. Lũy tích đến nay, đã có 46.527 người đủ điều kiện được ra khỏi khu cách ly tập trung; Hiện còn 1.113 người đang thực hiện cách ly tại 34 khu cách ly. 
- Đặc biệt, để thực hiện mục tiêu giảm các ca F0, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 07/6/2021về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong các khu cách ly tập trung. Trong đó, chỉ đạo: Tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại người đang cách ly tập trung thành 3 nhóm: nhóm nguy cơ thấp, nhóm nguy cơ trung bình và nhóm nguy cơ cao. Trên cơ sở đó áp dụng các biện pháp cách ly, quản lý, giám sát phù hợp; thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 02 ngày/lần cho nhóm nguy cơ cao, 03 ngày/lần cho nhóm nguy cơ trung bình, 04 ngày/lần cho nhóm nguy cơ thấp; phân loại, giãn mật độ, số người trong một phòng đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm chéo.  

- Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tổ chức việc di chuyển toàn bộ hơn 9.000 công nhân để làm sạch ổ dịch thôn Núi Hiểu; di chuyển, giãn mật độ công nhân trong các khu vực phong tỏa có nguy cơ lây nhiễm cao tại huyện Việt Yên. Đồng thời, chỉ đạo các ngành, UBND huyện, thành phố phối hợp với các tỉnh, thành phố bạn tạm thời đưa công dân về địa phương nơi thường trú để giảm tải trong các xóm trọ, khu phong tỏa, giúp đảm bảo công tác phòng, chống dịch và an sinh xã hội.
- Căn cứ tình hình diễn biến dịch trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh chỉ đạo các địa phương rà soát, đánh giá, xem xét quyết định hoặc đề xuất quy mô, phạm vi cách ly y tế, cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg cho phù hợp với tình hình thực tế song vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, tiêu thụ nông sản, khôi phục sản xuất. Hiện tại, trên địa bàn toàn tỉnh không còn khu vực nào bị phong tỏa.

1.4. Về công tác điều trị

- Dự báo số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh sẽ cao do dịch xảy ra ở trong khu công nghiệp, liên quan đến nhiều công nhân (số ca mắc lên đến 5.770 trường hợp), nếu thiết lập nhiều bệnh viện dã chiến cùng một lúc rất tốn kém, nguồn lực bị phân tán, không thể đáp ứng được yêu cầu vận hành. Vì vậy, tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với Bộ phận thường trực của Bộ Y tế thống nhất phương án phân loại bệnh nhân theo 3 mức: Điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch; điều trị bệnh nhân mức độ vừa; điều trị các bệnh nhân nhẹ và bệnh nhân không có triệu chứng. Để chủ động trong việc điều trị các bệnh nhân nặng tại chỗ, tỉnh đã đề nghị Bộ Y tế, Tập đoàn SunGroup hỗ trợ thiết lập 02 Trung tâm hồi sức tích cực (ICU) tại tỉnh với quy mô trên 150 giường, đáp ứng yêu cầu với đầy đủ hệ thống, phương tiện cần thiết và sự hỗ trợ về chuyên môn của các bệnh viện Trung ương tuyến đầu. Tỉnh đã bố trí 18 khu thu dung, điều trị cho bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 công suất 6.666 giường bệnh, tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có của tỉnh (ký túc xá các Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự, Cao đẳng nghề công nghệ Việt - Hàn, Trung tâm chăm sóc người có công, nhà ở xã hội trong khu công nghiệp) để phục vụ thu dung điều trị những ca dương tính không triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ. 

- Công tác điều trị đã đáp ứng được yêu cầu với nhiều ca bệnh nặng phải thở máy đã cai máy thở, sức khỏe hồi phục. Nhiều ca bệnh nặng được điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực có những tiến triển tốt sớm được ra viện trên cơ sở hội chẩn, tham vấn, hỗ trợ từ xa của các bệnh viện Trung ương, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu đã chung tay giúp tỉnh trong công tác điều trị. Tổng số bệnh nhân điều trị trên toàn tỉnh đến thời điểm hiện tại là 5.836 bệnh nhân, trong đó, 07 bệnh nhân tử vong chiếm tỷ lệ 0,12%; 80 bệnh nhân mức độ nặng và nguy kịch chiếm tỷ lệ 1,37% (bệnh nhân chạy ECMO, thở máy, lọc máu, thở HHNC); 5.749 bệnh nhân mức độ vừa và nhẹ chiếm tỷ lệ 98,51%. Đến nay, đã có 5.824 bệnh nhân khỏi bệnh đã được ra viện, còn 09 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đang điều trị tại phân tầng 1, 2.
1.5. Về Công tác tiêm vắc xin

- Tỉnh Bắc Giang đã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
- Đến nay, đã được Bộ Y tế phân bổ vắc xin phòng COVID-19 tổng số 458.090 liều các loại. Tính đến ngày 14/9/2021, toàn tỉnh đã tiêm được 458.878 liều vắc xin, đạt 24,92% dân số toàn tỉnh. Trong đó: Công nhân trong KCN: 195.162 liều; Công nhân tại các huyện, TP: 90.961 liều; Nghị quyết 21/NQ-CP: 161.289 liều; Người trên 65 tuổi: 8.602 liều, đối tượng khác: 2.864 liều.
1.6. Công tác hậu cần 

a) Công tác bố trí kinh phí:
* Nhu cầu kinh phí cho phòng, chống dịch Covid -19 của tỉnh năm 2021:  1.477.218 triệu đồng. Trong đó:

- Kinh phí mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, sinh phẩm, phương tiện phòng hộ: 822.347 triệu đồng;

- Kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế: 106.703 triệu đồng

- Kinh phí phụ cấp phòng chống dịch và chế độ tiền ăn, nhu cầu sinh hoạt: 402.776 triệu đồng;

- Kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất, chi khác: 145.393 triệu đồng.

* Nguồn kinh phí cho PCD Covid -19: 960.455 triệu đồng. Gồm: 

- Dự phòng ngân sách địa phương: 280.675 triệu đồng.

- Quỹ dự trữ tài chính: 51.905 triệu đồng.

- Cắt giảm và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên 7 tháng cuối năm 2021: 89.153 triệu đồng.

- Nguồn NSĐP khác (huy động từ nguồn kết dư, tăng thu NSĐP năm 2020; thu hồi các khoản chi thường xuyên chưa thật cần thiết, nguồn tài trợ viện trợ…): 325.683 triệu đồng.


- Ngân sách Trung ương bổ sung: 213.039 triệu đồng.

* Kinh phí đã sử dụng đến ngày 10/9/2021: 856.786 triệu đồng. Gồm:
- Ngân sách cấp tỉnh: 610.360 triệu đồng;

- Ngân sách huyện, thành phố: 246.426 triệu đồng.

b) Kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19

- Nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP: 505.996 triệu đồng. 

- Kinh phí đã thực hiện đến ngày 14/9/2021: 375.639 triệu đồng.

c) Ủng hộ bằng hiện vật tại Sở Y tế

Khi dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh; các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tích cực vận động sự hỗ trợ, ủng hộ, tài trợ của các quan, đơn vị các cấp từ trung ương đến địa phương, trong tỉnh và ngoài tỉnh, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân về nhân lực, kinh phí, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, hóa chất, phương tiện phòng hộ, sinh phẩm, thực phẩm, nhu yếu phẩm và các vật dụng khác kịp thời phục vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong đó là: 

- Gói trang thiết bị, vật tư do Chủ tịch Quốc hội tặng gồm: 30 máy thở Eliciae MV 20 và 350.000 khẩu trang y tế. 

- Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp trang bị cho đơn vị ICU tại Bệnh viện phổi để điều trị bệnh nhân nặng, gồm: 02 hệ thống ECMO; 02 máy lọc máu liên tục; 07 máy thở chức năng cao; 01 máy thở xách tay kèm van PEEP; 02 máy thở không xâm nhập; 10 máy tạo o xy; 05 máy theo dõi bệnh 5 thông số; 10 bơm tiêm điện; 05 máy truyền dịch. Đồng thời hỗ trợ khẩn cấp: 5400 bộ trang phục chống dịch, 4.700 khẩu trang N95, 400 áo choàng cách ly, 5 tấn hóa chất Cloramin B, 200.000 chiếc khẩu trang y tế, 50 chiếc nhiệt kế đo trán. 

- Gói hỗ trợ của Tập đoàn Sun Group đầu tư thiết lập đơn vị ICU tại Bệnh viện Tâm thần trị giá 70 tỷ đồng, đưa vào vận hành để kịp thời điều trị bệnh nhân nặng. 

Tính đến ngày 30/7/2021, ngành y tế đã tiếp nhận tài trợ, ủng hộ về tài sản, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc, hóa chất, sinh phẩm và phương tiện phòng hộ với tổng giá trị tài sản ước khoảng là: 260.938,3 triệu đồng, bao gồm: 
- Giá trị của trang thiết bị y tế: 123.689,6 triệu đồng.

- Giá trị của vật tư y tế, phương tiện phòng hộ: 80.033,2 triệu đồng. 

- Giá trị của hóa chất, sinh phẩm: 2.497,5 triệu đồng. 

- Giá trị của tài sản khác (nhu yếu phẩm và các hàng hoá khác phục vụ chống dịch): 54.718 triệu đồng.

1.7. Công tác truyền thông và ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch
a) Công tác truyền thông trong phòng chống dịch
Trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo sớm triển khai công tác tuyên truyền đảm bảo thống nhất, hiệu quả, đóng góp tích cực cho công tác PCD.
Ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, giải pháp của Chính phủ, UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch COVID-19: ứng dụng Bluezone, Ứng dụng khai báo y tế toàn dân (Ncovi); Vietnamhealth ; Bản đồ dịch tễ (http://covidmaps.bacgiang.gov.vn; http://bandodichte.bacgiang.gov.vn); Hệ thống phần mềm phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19tỉnh Bắc Giang (bacgiang.atalink.com), phần mềm Quản lý và truy vết COVID cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh địa chỉ: http://www.qlcn.bacgiang.gov.vn; việc khám chữa bệnh từ xa, học trực tuyến; tuyên truyền Chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19.
Công tác xử lý tin giả, tin sai sự thật về COVID-19 trên địa bàn tỉnh: Tính riêng 8 tháng đầu năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành văn bản yêu cầu 12 cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử thực hiện sửa đổi, cải chính lại bài viết có nội dung thông tin thiếu chính xác về tình hình dịch bệnh trên địa bàn, gỡ bỏ hình ảnh minh họa không đúng trong bài viết 

b) Ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch

Triển khai ứng dụng các nền tảng, phần mềm trong công tác phòng dịch COVID-19 

- Xây dựng phần mềm Quản lý và truy vết COVID-19: Hoàn thành việc xây dựng phần mềm Quản lý và truy vết COVID-19 cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (địa chỉ http://www.qlcn.bacgiang.gov.vn) đáp ứng được yêu cầu của Cục quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế để thực hiện quản lý công nhân cho các doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, phần mềm Quản lý và truy vết COVID đã triển khai cho 100% các doanh nghiệp (theo quy định) trên địa bàn tỉnh, đồng thời triển khai cho một số tỉnh bạn như: Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp, Quảng Nam, Khánh Hòa. Tính đến 10h ngày 07/9/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã khởi tạo 4.029 tài khoản cho các đơn vị, trong đó có 1.312 tài khoản đã cập nhật dữ liệu.  

- Triển khai phần mềm Bản đồ thông tin dịch tễ Covid -19 tỉnh Bắc Giang: Đến nay, phần mềm đã cập nhật được 5770 bệnh nhân lên bản đồ covid với 1190 địa điểm bao gồm: Bệnh viện, Cơ sở y tế: 19; Chốt kiểm soát: 159; Khu vực phong tỏa cách ly y tế: 162; Cơ sở cách ly tập trung 254; Khu vực nhà bệnh nhân: 391; Khu vực bệnh nhân đã từng đến: 205.

- Triển khai Nền tảng xét nghiệm: Triển khai thí điểm ứng dụng phần mềm quản lý xét nghiệm tích hợp với nền tảng Bluezone tại 02 doanh nghiệp: Công ty cổ phần hóa chất phân đạm Hà Bắc (Thời gian: ngày 28-29/7/2021; Tổng số: 1.195 người lao động) và Công ty TNHH Ja Solar Việt Nam (Thời gian: ngày 30/7/2021; Tổng số: 900 người lao động) và đã chạy chính thức tại CDC tỉnh từ ngày 01/8/2021. Tính hết ngày 8/9/2021, trên phần mềm đã tiếp nhận được 2.695 đợt lấy mẫu với tổng số 20.345 người được lấy mẫu thông qua phần mềm.

- Triển khai Nền tảng tiêm chủng: Rà soát, chuẩn hóa danh sách cơ sở tiêm chủng, cán bộ tiêm chủng, cán bộ cấp cứu tại các cơ sở tiêm chủng cập nhật thông tin lên Cổng thông tin tiêm chủng quốc gia: Đến nay đã cập nhật thông tin của 234 cơ sở tiêm chủng trên toàn tỉnh, với 1.363 cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ tiêm chủng và 670 cán bộ làm nhiệm vụ cấp cứu. Kết quả cập nhật trên phần mềm tiêm chủng đến 14h ngày 14/9/2021 được tổng số mũi tiêm: 425.964 mũi tiêm, trong đó mũi 1: 359.069 ; mũi tiêm số 2: 66.877. 
- Cài đặt ứng dụng Bluezone:  Bluezoner có số điện thoại: 635.151; Số smart phone: 1.218.888. Tính đến 17h00 ngày 07/9/2021, tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/ dân số là 35,21%; Tỷ lệ Bluezoner có số điện thoại/ số smart phone là 52,11%; xếp thứ 9/63 tỉnh, thành phố. 
- Triển khai hệ thống phần mềm phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 theo thời gian thực: Tiếp nhận của Công ty Cổ phần Công nghệ ATALINK. Hiện tại hệ thống cập nhật có 366 doanh nghiệp đã thực hiện Báo cáo đánh giá nguy cơ lây nhiễm COVID-19.
1.8. Huy động lực lượng tham gia phòng chống dịch

a) Lực lượng tham gia phòng chống dịch tại tỉnh
Huy động toàn bộ lực lượng trong hệ thống y tế toàn tỉnh (công lập, ngoài công lập, y tế học đường) với khoảng trên 8.000 người. Trong những đợt cao điểm, lực lượng công an của tỉnh đã huy động gần 2.500 cán bộ chiến sĩ; lực lượng quân đội huy động trên 1.000 chiến sĩ tham gia công tác phòng chống dịch.

Đặc biệt, khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tỉnh Bắc Giang đã được sự hỗ trợ rất lớn của các đoàn công tác của Trung ương, tỉnh bạn, các trường khối y, dược; số đoàn về hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid -19 là 53 đoàn với tổng số nhân lực là 3.640 người gồm các bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, lái xe… về hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân; hỗ trợ công tác truy vết; lấy mẫu xét nghiệm COVID-19; tổng hợp và xử lý số liệu; công tác tiêm chủng vắc xin; vận chuyển bệnh nhân, người cách ly; quản lý khu cách ly y tế. 

- Ngoài ra các lực lượng khác cũng tham gia hỗ trợ ngành Y tế trong công tác phòng chống dịch COVID-19 như: Giáo viên, bộ đội, công an, nhân viên y tế học đường, thanh niên tình nguyện, hội phụ nữ, sinh viên ngành y, dược…

b) Lượng lượng tại tỉnh đi hỗ trợ các tỉnh, thành phố chống dịch

- Tỉnh Bắc Giang đã cử 09 Đoàn công tác tham gia hỗ trợ các tỉnh miền Nam phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số 349 nhân viên y tế gồm: 88 bác sĩ, 226 Điều dưỡng/KTV/Y sĩ/Hộ sinh, 01 kỹ sư hóa học, 01 cử nhân công nghệ thông tin, 01 cán bộ truyền thông và 32 sinh viên. (Tại thành phố Hồ Chí Minh: 59 người; Bình Dương: 75 người; Long An 120 người, Tây Ninh:  55 người, Đồng Tháp: 54 người).
- Cử 806 cán bộ y tế hỗ trợ thành phố Hà Nội tham gia lấy mẫu xét nghiệm và tiêm chủng.
c) Vật tư, trang thiết bị hỗ trợ cho các tỉnh:

- Tỉnh Đồng Tháp: 02 máy HFNC, 50 máy đo Sp02 cầm tay.

- Tỉnh Tây Ninh: 20 máy đo Sp02 cầm tay, gói vật tư và dụng cụ để pha chế 5.000 ống môi trường phục vụ lấy mẫu xét nghiệm.

- Tỉnh Long An: 20 máy đo Sp02 cầm tay.

- Hỗ trợ các tỉnh Long An, Bình Dương, An Giang: Mỗi tỉnh một cơ số hóa chất, vật tư để pha cho 10.000 ống môi trường phục vụ lấy mẫu xét nghiệm.

- Vật tư cho Đoàn công tác:  10.000 bộ đồ bảo hộ cấp độ 4;  30.000 khẩu trang N95.

1.9. Công tác thi đua khen thưởng


Thực hiện Hướng dẫn số 1248/HD-BTĐKT ngày 26/5/2021 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid -19; Hướng dẫn số 3315/HD-UBND ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc khen thưởng thành tích trong phòng, chống dịch COVID-19; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba đối với 04 tập thể và 02 cá nhân; Thủ tướng Chính phủ khen thưởng cho 31 tập thể và 45 cá nhân; Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho 860 tập thể và 4.915 cá nhân với tổng số tiền thưởng là 9.886.150.000 đồng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp đối với công tác phòng, chống dịch của tỉnh.

1.10. Công tác xử phạt vi phạm

Trong đợt dịch từ ngày 27/4/2021, Công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, phát hiện xử lý và đề xuất các sở, ngành, UBND các cấp xử lý 7.533 trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch, với tổng số tiền xử phạt 14.488.750.000đ. Đã khởi tố 01 vụ "làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người"; 01 vụ 01 bị can "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức kêu gọi ủng hộ công tác phòng, chống dịch; 06 vụ 08 bị can "chống người thi hành công vụ" trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; 02 vụ 01 bị can "tàng trữ trái phép chất ma túy" trong khu cách ly tập trung.
Phát hiện và xử lý 31 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến công tác phòng, chống dịch (đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh; đăng tải thông tin xúc phạm lực lượng tham gia PCD).

2. Sự tham gia phòng chống dịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
2.1. Công tác vận động

Sau khi triển khai vận động, tính đến hết ngày 9/9/2021, MTTQ tỉnh Bắc Giang đã vận động được gần 5.000 cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong và ngoài tỉnh, các bộ, ngành ở trung ương, các tỉnh bạn, kiều bào ta ở nước ngoài ủng hộ 283.252.424.338 đồng phòng, chống dịch COVID-19 và Quỹ vắc xin, trong đó:

+ Tiền mặt: 203.132.200.338 đồng (trong đó đã bao gồm 5,5 tỷ các tỉnh chuyển về Sở Tài chính).

+ Hàng hóa, nhu yếu phẩm; thiết bị, vật tư y tế trị quy ra tiền: 80.120.224.000 đồng (Bao gồm cả số hàng hóa tiếp nhận tại Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh. Hàng hóa quy ra tiền mang tính ước lượng nên có tính tương đối). Toàn bộ hàng hóa ủng hộ đã phân bổ ngay cho các địa phương, bệnh viện và một số sở, ngành, đơn vị thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

2.2. Công tác phân bổ, cứu trợ

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cứu trợ tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định điều chuyển, phân bổ 172.437.956.000 đồng để hỗ trợ kinh phí cho cho các địa phương, cơ quan, đơn vị mua trang thiết bị, thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện phòng hộ và các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

- Chuyển Qũy vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam (đơn vị tiếp nhận là Bộ Tài chính): 25.000.000.000 đồng.

- Chuyển Sở Y tế Bắc Giang: 80.228.440.000 đồng.

- Hỗ trợ 10 huyện, thành phố: 34.000.000.000 đồng.

- Chuyển về Văn phòng UBND tỉnh để hỗ trợ các đoàn về giúp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19: 14.064.700.000 đồng.

- Hỗ trợ Công an tỉnh 2.807.000.000 đồng.

- Trung đoàn 831: 411.600.000 đồng.

- Viện Quân y 110, cơ sở 2: 204.960.000 đồng.
- Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang: 13.305.256.000 đồng.

- Hỗ trợ đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai về quê: 1.016.000.000 đồng (đơn vị tiếp nhận là Sở Giao thông-Vận tải 966 triệu đồng và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 50 triệu đồng).

Hàng hóa, nhu yếu phẩm; thiết bị, vật tư y tế được chuyển phân bổ ngay sau khi tiếp nhận đến các bệnh viện dã chiến, các trung tâm y tế và các địa phương trong tỉnh… đảm bảo kịp thời để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

3. Công tác an sinh xã hội
Đã phê duyệt danh sách hỗ trợ 76.177 người lao động, 2.478 hộ kinh doanh với tổng kinh phí hỗ trợ là: 175.053.719.200 đồng, đã chi trả cho 41.641 người lao động, 1.982 hộ kinh doanh đạt tỷ lệ 55,46 % so với số đã phê duyệt với số tiền 87.154.210.000 đồng, cụ thể như sau:

3.1. Việc hỗ trợ lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương (Chương IV)
- Toàn tỉnh đã phê duyệt cho 29.824 lao động (trong đó hỗ trợ bổ sung cho 1.141 lao động đang mang thai và 13.962 trẻ em dưới 6 tuổi là con của người lao động) với số tiền 100.916.055.000 đồng.

- Đã chi trả cho 10.931 lao động đạt 36,65% so với số đã phê duyệt với số tiền 37.829.060.000 đồng.

3.2. Việc hỗ trợ lao động ngừng việc (Chương V)

- Toàn tỉnh đã phê duyệt cho 26.931 lao động (trong đó hỗ trợ bổ sung cho 908 lao động đang mang thai và 12.721 trẻ em dưới 6 tuổi là con của người lao động) với số tiền 40.560.000.000 đồng. 

- Đã chi trả cho 13.736 lao động đạt 51% so với số đố tượng đã phê duyệt với số tiền 21.059.000.000 đồng.

3.3. Việc hỗ trợ lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (Chương VI)

- Toàn tỉnh đã phê duyệt cho 03 lao động với số tiền 14.130.000 đồng.

- Đã chi trả 02 lao động với số tiền 10.420.000 đồng.

3.4. Việc hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế (Chương VII) 

- Toàn tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ tiền ăn cho 15.244 đối tượng, cụ thể: 

Hỗ trợ tiền ăn cho 581 đối tượng F0 với số tiền 990.608.200 đồng;

Hỗ trợ tiền ăn cho 12.503 đối tượng F1 đã hoàn thành cách ly y tế với số tiền 16.658.966.000 đồng;

Hỗ trợ bổ sung cho 2.160 trẻ em là đối tượng F0, F1 với số tiền 2.160.000.000 đồng.

- Toàn tỉnh đã chi trả cho 12.831 đối tượng đạt 84,17% số đối tượng đã phê duyệt với số tiền 16.040.770.000 đồng.

3.5. Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch (Chương VIII) 

Sở Văn hóa thể thao và du lịch đã phê duyệt và đã chi hỗ trợ xong cho: 01 hướng dẫn viên du lịch số tiền 3.710.000 đồng; 25 viên chức hoạt động nghệ thuật với số tiền 92.750.000 đồng.

 3.6. Việc hỗ trợ hộ kinh doanh (Chương IX)

- Đã phê duyệt hỗ trợ  2.478 hộ kinh doanh với số tiền 7.434.000.000 đ. 

- Đã chi cho 1.982 hộ đạt 79,,98% số đã phê duyệt với số tiền 5.946.000.000 đồng.

3.7. Hỗ trợ cho lao động không có giao kết HĐLĐ theo Quyết định 722/QĐ-UBND của UBND tỉnh

- Toàn tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ cho 4.149 lao động không có giao kết HĐLĐ (lao động tự do) với số tiền 6.223.500.000 đồng; 

- Đã chi trả cho 4.115 người lao động đạt 99,18% so với số đã phê duyệt với số tiền 6.172.500.000 đồng.

3.8. Về việc đón nhận công dân tỉnh Bắc Giang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu cấp thiết trở về tỉnh Bắc Giang

- Thực hiện Phương án số 4224/PA-UBND ngày 19/8/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc đón nhận công dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 trở về từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang đã có Công ăn số 667/MTTQ-BTT ngày 20/8/2021 về việc đề nghị phối hợp đưa, đón nhận công dân người Bắc Giang bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 trở về quê gửi đến Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và Ban Liên lạc Hội đồng hương Bắc Giang tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Qua đó để thông báo rộng rãi tới công dân quê Bắc Giang đang tạm trú, lưu trú làm việc, thực hiện cách ly toàn xã hội tại 3 tỉnh, thành này có nguyện vọng trở về quê đăng ký với Ban Liên lạc Hội đồng hương; trên cơ sở đó lập và thống nhất danh sách; tuyên truyền, vận động, kêu gọi các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm… ủng hộ, hỗ trợ kinh phí cho các công dân có nguyện vọng trở về quê đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

- Kết quả, đến ngày 31/8, thông qua Hội Đồng hương Bắc Giang tại TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai và Cổng Thông tin điện tử tỉnh, có tổng số 2.475 người có nguyện vọng trở về quê. Đợt 1, vào ngày 05/9/2021 tỉnh đã đón 616 công dân về quê.
- Về phương tiện, tỉnh Bắc Giang chọn phương án đón công dân về trong đợt 1 bằng máy bay. Toàn bộ chi phí mua vé đợt này được trích từ nguồn ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh là 1.016.000.000 đồng. Tất cả công dân trở về từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đều phải cách ly tập trung 14 ngày. Kết thúc thời gian cách ly tập trung sẽ cách ly tại nhà 7 ngày tiếp theo. Toàn bộ chi phí trong thời gian cách ly tập trung công dân phải tự chi trả.
4. Hoạt động sản xuất, lưu thông hàng hóa, khôi phục sản xuất
Đến nay, công tác khôi phục phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã đạt được kết quả tích cực, như: giá trị sản xuất toàn tỉnh tháng 8/2021 cao nhất kể từ trước đến nay; số doanh nghiệp hoạt động và người lao động thực tế đi làm tại các KCN cao nhất từ trước đến nay; tại các CCN và ngoài KCN, CCN số doanh nghiệp và lao động đã cơ bản hoạt động ổn định từ 31/8/2021 đến nay; các hoạt động khôi phúc phát triển kinh tế-xã hội cơ bản trỏ lại hoạt động bình thường.
4.1. Hoạt động sản xuất
Đến nay, cơ bản các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hoạt động ổn định. Đến ngày 10/9/2021, trong 06 KCN của tỉnh có 377 doanh nghiệp đang hoạt động với 167.889 lao động thực tế đang đi làm (tăng hơn 07 doanh nghiệp, tăng 6.393 lao động so với ngày 31/8/2021); trong các CCN có 219 doanh nghiệp đang hoạt động với 47.985 lao động thực tế đang đi làm (không tăng so với ngày 31/8/2021); ngoài KCN, CCN có 2.162 doanh nghiệp đang hoạt động với 62.002 lao động thực tế đang đi làm (tăng hơn 01 doanh nghiệp, tăng 301 lao động so với ngày 31/8/2021).

4.2. Về di chuyển của công nhân
 Số lao động đi lại bằng xe ô tô đưa đón 28.300 người (chiếm 17%); số lao động sử dụng phương tiện xe máy đi về hàng ngày 71.301 người (chiếm 42%); số lao động lưu trú tại doanh nghiệp 10.047 người (chiếm 6,0%); số lao động lưu trú tại các nhà trọ trên địa bàn 58.241 (chiếm 35,0%).

4.3. Về nhà trọ, nơi lưu trú của người lao động
Tổng số công nhân thuê nhà trọ trên địa bàn huyện Việt Yên, Yên Dũng là 58.241 người; trong đó số công nhân do doanh nghiệp thuê ở tập trung là 3.272 người; số công nhân tự thuê nhà trọ là 54.969 người.

4.4. Về giám sát phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp: Tính đến ngày 10/9/2021, tổng số người lao động được lấy mẫu xét nghiệm trước khi đi làm và tầm soát định kỳ là 953.005 lượt người.
4.5. Công tác lưu thông hàng hóa
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 2.400 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa hoạt động với số lượng khoảng 5.700 xe, trong đó: công ten nơ và đầu kéo khoảng 1.600 xe, xe tải các loại khoảng 4.100 xe.
Khối lượng vận chuyển hàng hóa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 8 tháng đầu năm 2021 đạt được như sau: Khối lượng vận chuyển đạt 3.153 nghìn tấn, lũy kế 08 tháng đạt 25.205 nghìn tấn; Khối lượng luân chuyển đạt 71.454 nghìn tấn.km; lũy kế 08 tháng đạt 570.907 nghìn tấn.km.

Phần thứ 2

 
THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

I. Thuận lợi
- Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế đã ban hành những chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19 rất đầy đủ và kịp thời. Công tác phòng chống dịch thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, các Bộ, ngành Trung ương, Bộ phận thường trực đặc biệt hỗ trợ phòng chống COVID-19 gồm nhiều chuyên gia của Bộ Y tế trong công tác phòng chống dịch tại tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các tỉnh bạn.

- Có sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo Tỉnh ủy và sự chỉ đạo nhất quán và kịp thời của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với quan điểm xuyên suốt là “chống dịch như chống giặc”; huy động sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng xã hội; “lấy phòng dịch làm ưu tiên”, “khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong, chữa trị hiệu quả”, “chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế trước mắt để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của người dân”.

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cấp tích cực, chủ động bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh, nòng cốt là ngành y tế cùng với các lực lượng quân đội, công an triển khai các biện pháp quyết liệt, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

- Các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung phòng, chống dịch bệnh với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhất là cơ sở y tế đều thực hiện tốt công tác chuẩn bị, giám sát, điều tra dịch tễ, phân luồng, thu dung, cách ly và điều trị theo đúng hướng dẫn, quy định của Bộ Y tế.

- Phát huy vai trò quan trọng của phương châm “bốn tại chỗ”, chú trọng vai trò của chính quyền địa phương, hoạt động hiệu quả của các Tổ COVID cộng đồng.

- Sự vào cuộc tích cực với nhiều hình thức đa dạng phong phú của các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao nhận thức của người dân, không để người dân không hoang mang lo lắng nhưng cũng không lơ là chủ quan mất cảnh giác.

II. Khó khăn, hạn chế 

1. Khó khăn trong giai đoạn dịch diễn biến phức tạp tại tỉnh


- Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương của một số đơn vị thời gian đầu còn lúng túng; công tác duy trì quản lý chấp hành quy định về phòng chống dịch có bộ phận chưa chặt dẫn đến lây lan dịch bệnh. 

- Công tác chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại khu công nghiệp chưa tốt, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp còn chủ quan, chưa sát sao.
- Do dịch bệnh bùng phát mạnh, trường hợp F0, F1, F2 tăng cao đột biến trong khi các cơ sở khám, chữa bệnh, các khu cách ly tập trung còn ít và chưa đáp ứng được yêu cầu dẫn đến nhiều khó khăn trong điều trị và thu dung bệnh nhân cũng như đảm bảo yêu cầu cách ly các đối tượng. 

- Người đứng đầu tại một số cơ quan, địa phương chưa làm tốt quản lý đối tượng trong các khu cách ly tập trung dẫn đến một số điểm cách ly còn để lây nhiễm chéo. Nguyên nhân do thiếu nguồn lực cũng như ý thức chấp hành của người dân chưa cao (cơ sở vật chất trong khu cách ly chưa hoàn thiện, tuyên truyền nội quy chưa thường xuyên, có hiện tượng người cách ly và người ngoài còn gặp nhau để nhận đồ tiếp tế, vệ sinh phòng cách ly chưa sạch sẽ, tụ tập trong khu cách ly…). Công tác phối hợp giữa các bên trong việc thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly chưa chặt chẽ, đã xảy ra tình trạng cho người rời khỏi khu cách ly chưa đúng quy trình.

- Việc thực hiện quy định về cách ly xã hội, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ở một số địa phương còn chưa nghiêm túc, nhất là tại các khu vực phong tỏa, cách ly y tế, vẫn có hiện tượng người dân đi ra ngoài đường khi không có việc cần thiết; người dân còn tụ tập đông người, ra đường không đeo khẩu trang;... dẫn đến phải xử lý các vi phạm hành chính.

- Các chốt/trạm có thời điểm không đủ lực lượng; việc phun khử khuẩn các xe qua chốt, đo thân nhiệt có thời điểm làm chưa tốt; chưa thường xuyên mặc quần áo bảo hộ; việc thực hiện quy trình kiểm soát có thời điểm chưa đảm bảo, xử lý tình huống tại một số chốt còn lúng túng.

-  Một số đơn vị, địa phương vẫn còn biểu hiện chủ quan; sự phối hợp giữa các lực lượng có lúc, có nơi còn lúng túng, chưa đồng bộ; trong khi đó, tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường.

- Ý thức phòng, chống dịch của một số doanh nghiệp, cán bộ, người dân chưa tốt, còn chủ quan, lơ là, chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; không tự giác khai báo y tế, khai báo không trung thực.

2. Khó khăn trong công tác phục hồi kinh tế, ổn định xã hội sau dịch

a) Khó khăn trong thực hiện hiện chính sách an sinh xã hội

- Còn một số doanh nghiệp chưa kịp thời triển khai thực hiện đề nghị hỗ trợ cho người lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
- Do quy định các doanh nghiệp phải đảm bảo các yêu cầu điều kiện cần thiết về phòng, chống dịch COVID-19 khi trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh nên có nhiều doanh nghiệp chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu, nhất là đối với nơi ở cho người lao động trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp.
b) Khó khăn trong sản xuất, lưu thông hàng hóa
- Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc vận tải và giao nhận hàng hóa liên tỉnh do các địa phương trong cả nước thực hiện nhiều biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19; việc đi lại của các chuyên gia, quản lý doanh nghiệp, nhân viên bị hạn chế (chủ yếu là ở tại Hà Nội, Bắc Ninh); khó khăn về nhập khẩu nguyên liệu sản xuất do ảnh hưởng bởi các quy định của các nước liên quan đến thủ tục và biện pháp kiểm soát dịch COVID-19. Do đó sản xuất của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn chưa đạt công suất tối đa.
- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến độ phục hồi chậm do thị trường bị giảm (chưa khôi phục lại 100% các đơn hàng so với thời điểm trước dịch bùng phát) và các chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh tăng, như: chi phí xét nghiệm tầm soát cho người lao động; chi phí vận tải (đối với các doanh nghiệp có hoạt động XNK do chi phí vận tải, thuê vỏ container và chi phí kiểm dịch khác tăng cao, v.v.); khó khăn về vốn lưu động…
- Một số doanh nghiệp (cả trong KCN và trên địa bàn các huyện, TP) chưa thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về yêu cầu xét nghiệm tầm soát định kỳ theo quy định tại Văn bản số 3831/BCĐ-KTN ngày 29/7/2021 của BCĐ tỉnh; có doanh nghiệp chưa tích cực tuyên truyền, vận động công nhân thực hiện tiêm phòng văc xin phòng COVID-19 đầy đủ theo Kế hoạch của tỉnh (vẫn có tình trạng công nhân nghi ngại, chần chừ, chưa muốn tiêm văc xin phòng COVID-19).

- Việc hỗ trợ tuyển dụng lao động mới chưa đạt kết quả như mong muốn; hiện nay một số doanh nghiệp có quy mô lớn vẫn gặp khó khăn trong tuyển thêm lao động để mở rộng sản xuất (Nhu cầu cần tuyển mới: Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam: 20.000 người; Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology: 8.000 người; Công ty TNHH Công nghệ Lens Việt Nam: 3.000 người; Công ty TNHH Hosiden Việt Nam (BG): 2.000 người….); một số doanh nghiệp bố trí địa điểm, phương thức tổ chức tuyển dụng lao động mới chưa khoa học, chưa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19; công tác kiểm tra, giám sát phòng chống dịch đối với hoạt động tổ chức tuyển dụng lao động mới của các sở, ngành, UBND huyện, thành phố chưa thực sự chặt chẽ.
- Số lượng công nhân lao động được các doanh nghiệp đại diện ký kết thuê nhà trọ để lưu trú tập trung chưa nhiều; cơ bản công nhân ngoài tỉnh và công nhân ở xa đều tự thuê phòng trọ (trong đó, còn có công nhân của nhiều doanh nghiệp khác nhau cùng ở trong một khu nhà trọ).

- Số lượng công nhân đi làm hàng ngày bằng phương tiện cá nhân hiện nay còn cao (khoảng 70.000 người); tiềm ẩn nguy cơ chưa an toàn về phòng chống dịch, an toàn giao thông, dễ gây ùn tắc tại khu vực các KCN.

c) Khó khăn về kinh phí

* Nguồn lực địa phương cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP:
- Theo quy định tại Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid – 19; Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo đó: ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% kinh phí thực hiện phòng, chống dịch Covid -19; 80% kinh phí thực hiện các chính sách theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; địa phương chủ động sử dụng 50% nguồn dự phòng ngân sách; 70% quỹ dự trữ tài chính và nguồn lực khác của địa phương. 

- Do nhu cầu kinh phí phục vụ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh rất lớn. Hiện tại địa phương đã sử dụng hết dự phòng ngân sách; nguồn lực của địa phương không thể đáp ứng được nhu cầu kinh phí cho phòng chống dịch và chi trả các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, đặc biệt là chi phí xét nghiệm Sars-CoV-2. 

- Để có kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid -19 và chi trả kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP tạm cấp kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, số tiền 425,8 tỷ đồng.

* Trong thời gian dịch bệnh bùng phát tại các KCN trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; số lượng công nhân từ vùng dịch trở về địa phương bắt buộc phải áp dụng các biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch tại các cơ sở do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly tập trung rất lớn, các đối tượng này không thuộc trường hợp cách ly y tế F1 nên không có cơ sở hỗ trợ tiền ăn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. Vì vậy, đề nghị Trung ương hướng dẫn địa phương cơ chế hỗ trợ các đối tượng về từ các vùng/tỉnh, thành phố có dịch phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng chống dịch.
d) Khó khăn trong triển khai CNTT phòng chống dịch

- Về các nền tảng công nghệ phòng, chống dịch

+ Việc triển khai Nền tảng xét nghiệm: Do phần mềm mới xây dựng và vẫn đang trong quá trình hoàn thiện nên người dùng còn gặp một số lỗi trong quá trình sử dụng. Phần mềm đang bị hạn chế tạo thêm đơn vị nên còn bất tiện cho sự chủ động thực hiện của các đơn vị bệnh viện và phòng khám tư nhân.

+ Việc hạ tầng tại các điểm tiêm chủng: Hạ tầng Công nghệ thông tin của các điểm tiêm chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong quá trình thực hiện tiêm chủng: Số lượng máy tính, máy in còn thiếu (yêu cầu tối thiểu 1 máy tính, 1 máy in phục vụ 100 đối tượng tiêm). Chất lượng đường truyền Internet tại các điểm tiêm, đặc biệt là các điểm tiêm lưu động không đảm bảo.

+ Nhân lực phục vụ việc cập nhật thông tin lên nền tảng tiêm chủng: Lực lượng cán bộ chuyên trách thực hiện nhập liệu của các cơ sở y tế tại các điểm tiêm còn thiếu; phải bổ sung nhân lực của các đơn vị được tiêm tham gia hỗ trợ, dẫn đến tiến độ và chất lượng nhập liệu không cao.

- Về công tác thông tin, tuyên truyền và xử lý thông tin sai sự thật về COVID-19.

+ Vẫn còn một số người dân có tâm lý chủ quan, thực hiện chưa tốt việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; một bộ phận người dân chưa nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh trong cộng đồng, còn ra đường khi không thật sự cần thiết.

+ Mạng xã hội với lượng thông tin khổng lồ mỗi ngày, gây khó khăn cho việc kiểm soát thông tin. Mặc dù các ngành chức năng đã tăng cường theo dõi, rà soát, xử lý thông tin xấu, độc trên các trang mạng xã hội đăng tải thông tin thiếu chính xác, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, tuy nhiên lượng thông tin xấu độc hằng ngày vẫn nhiều, khó kiểm soát.
Phần thứ 3
BÀI HỌC KINH NGHIỆM

 (1) Phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đề cao vai trò của người đứng đầu, thống nhất cao trong chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống dịch. Huy động cả hệ thống chính trị tham gia phòng, chống dịch, chú trọng vai trò, hoạt động hiệu quả của các “Tổ COVID cộng đồng” “ Tổ an toàn COVID trong doanh nghiệp”. Phối kết hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể, phát động và tranh thủ sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân trong công tác phòng chống dịch. Người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng chống dịch. Chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân.
(2) Khi dịch xảy ra trong khu công nghiệp sẽ rất phức tạp, liên quan đến hàng trăm nghìn công nhân có nguy cơ lây nhiễm. Vì vậy, khi phát hiện dịch trước hết cần nhanh chóng xét nghiệm ngay cho toàn bộ số công nhân trong khu công nghiệp để đánh giá mức độ lây nhiễm; khẩn trương khoanh vùng, truy vết các trường hợp liên quan (đi cùng xe, làm cùng phân xưởng, ở cùng khu trọ); phong tỏa ngay các khu dân cư tập trung đông công nhân có nguy cơ cao, đưa thiết chế cách ly tập trung vào những khu vực này để thiết lập mô hình khu cách ly tập trung tại chỗ nhằm khoanh vùng, khống chế dịch ngay. 

(3) Cần chuẩn bị sẵn các khu cách ly tập trung lớn để có thể cách ly cùng lúc hàng nghìn người vì nếu có F0 trong nhà máy thì sẽ phải cách ly ngay cả xưởng, sau đó mới phân loại F1, F2. Trường hợp giữ công nhân ở lại thì phải có ngay phương án đảm bảo ăn ở cho họ, tổ chức đời sống cho công nhân và nhân dân trong thời gian thực hiện phong tỏa, cách ly xã hội.

(4) Sau khi làm sạch khu công nghiệp thì cần sớm đưa công nhân trở lại làm việc trong nhà máy để vừa khôi phục sản xuất vừa chống dịch (chuyển công nhân từ cách ly ở nhà trọ vào cách ly sản xuất tại nhà máy). Về lâu dài, để phòng chống dịch trong khu công nghiệp hiệu quả, cần chú trọng xây dựng mô hình “sản xuất để chống dịch, chống dịch để sản xuất”. 
(5) Về giãn cách xã hội: Áp dụng linh hoạt các biện pháp giãn cách xã hội theo mức độ nguy cơ trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế trên nguyên tắc khoanh vùng rộng để lấy mẫu xét nghiệm và phong tỏa hẹp, đảm bảo vừa triển khai chống dịch, vừa tổ chức sản xuất, kinh doanh để phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm, triệt để các biện pháp trong khu vực giãn cách, phong tỏa.

(6) Về xét nghiệm: Chủ động tấn công dịch bằng cách nâng cao năng lực xét nghiệm; tổ chức tốt công tác điều phối lấy mẫu, xét nghiệm, huy động lực lượng, thiết bị xét nghiệm từ các cơ sở y tế trên địa bàn và từ các địa phương lân cận khi cần thiết. Áp dụng các phương pháp xét nghiệm phù hợp với tình hình thực tế, áp dụng linh hoạt, phù hợp với phương pháp xét nghiệm gộp mẫu, xét nghiệm nhanh.

(7) Về điều trị: Thiết lập hệ thống điều trị tháp 3 tầng. Trong đó, tầng thứ nhất là các cơ sở thu dung, điều trị ban đầu COVID-19 những ca dương tính không có triệu chứng; tầng thứ hai là cơ sở điều trị bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và vừa; tầng thứ 3 là cơ sở điều trị bệnh nhân nặng. 

(8) Về tổ chức cách ly: Thực hiện giảm mật độ cách ly, đảm bảo khoảng cách trong các khu cách ly tập trung; áp dụng thiết chế cách ly tập trung ngay tại các khu vực phong tỏa, giao chính quyền địa phương quản lý cách ly, thực hiện cách ly tại chỗ, cách ly ngay tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Quan tâm quản lý chặt chẽ trong khu cách ly, bố trí các điều kiện sinh hoạt như số người/phòng, nhà tắm, khu vệ sinh, đưa cơm để hạn chế lây nhiễm chéo.  

(9) Về công tác hậu cần: Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo đủ vật tư, sinh phẩm thực hiện xét nghiệm; thuốc, ô xy, hóa chất; chuẩn bị kế hoạch, tổ chức tốt triển khai lấy mẫu, xét nghiệm, trả kết quả khoa học hợp lý, đảm bảo nhanh, khẩn trương đáp ứng với tình hình dịch bệnh; sẵn sàng huy động lực lượng lớn tham gia chống dịch và điều phối tổ chức triển khai phối hợp của các lực lượng tham gia.

(10) Chủ động dự báo tình hình, nắm bắt thông tin nhanh, chia sẻ kịp thời giữa các lực lượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để xác định nhanh chóng vùng nguy cơ và các đối tượng có nguy cơ để thực hiện các giải pháp phòng chống dịch kịp thời, phù hợp, có chọn lọc theo các khu vực nguy cơ, tiết kiệm cho nguồn lực.
(11) Xây dựng mỗi xã, phường, thị trấn là một “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ” trong phòng chống dịch. Tăng cường kỷ luật thép, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch.
Phần thứ 4
GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI
I. Công tác phòng, chống dịch

- Tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch trên địa bàn toàn tỉnh để có những biện pháp ứng phó kịp thời, không để phát sinh các trường hợp F0 trên địa bàn tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ công dân đi từ các địa phương đang có dịch về, lái xe đường dài, nhân viên giao hàng, nhân viên các công ty bưu chính,... để có biện pháp theo dõi, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.
- Dự kiến trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục đón công dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 tại các tỉnh phía Nam về địa phương và số người về từ các tỉnh, thành phố có dịch phải thực hiện cách ly tập trung còn nhiều. Do đó cần tăng cường công tác quản lý, giám sát việc thực hiện các quy định trong khu cách ly tập trung, phòng ngừa lây nhiễm chéo; Tổ COVID cộng đồng giám sát chặt chẽ số công dân này khi hết thời gian cách ly tập trung, tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà.
- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các kết luận về công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

- Tăng cường chỉ đạo, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp trong các KCN, CCN, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ để đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, không làm ảnh hưởng đến các chuỗi cung ứng. Đồng thời, quản lý chặt các nhóm đối tượng có nguy cơ cao, đẩy mạnh xét nghiệm tầm soát trong các doanh nghiệp. 
- Thực hiện tầm soát cộng đồng tại các khu tập trung đông người, chợ dân sinh, siêu thị, bến xe, các khu nhà trọ công nhân, cơ sở y tế, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị trên địa bàn.... 
- Tiếp tục khẩn trương triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân tại các Khu công nghiệp; rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch tiêm chủng cho các đợt phân bổ vắc xin tiếp theo của Bộ Y tế, tổ chức tiêm chủng ngay khi có vắc xin cho các đối tượng theo quy định. Tăng cường ngoại giao vắc xin để tăng số lượng vắc xin được tiếp nhận tại tỉnh.
- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền người dân chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch. Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, đặc biệt phải đeo khẩu trang ngay khi ra khỏi nhà; thực hiện khai báo y tế ngay khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở…. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Triển khai có hiệu quả hoạt động của Tổ COVID cộng đồng, phát hiện, giám sát và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời các trường hợp ho, sốt cộng đồng. Tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử phạt thật nghiêm những người vi phạm công tác phòng chống dịch cũng như có hình thức phê bình, kiểm điểm các tập thể, cá nhân không quyết liệt và không thực hiện các chỉ đạo trong chống dịch.
- Quan tâm xử lý môi trường tại các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, khu nhà trọ công nhân; đặc biệt quan tâm xử lý rác thải y tế nói chung, rác thải y tế liên quan đến bệnh nhân COVID-19 nói riêng, bảo đảm đúng quy định.
II. Tổ chức khôi phục lại sản xuất công nghiệp, thương mại
- Xác định công tác phòng chống dịch trong sản xuất là nhiệm vụ trọng tâm; yêu cầu các doanh nghiệp trong và ngoài KCN rà soát, bổ sung và thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, phương án phòng, chống dịch đảm bảo theo đúng quy trình “sản xuất, kinh doanh an toàn”; duy trì đều đặn thực hiện xét nghiệm tầm soát định kỳ cho người lao động theo quy định.
- Duy trì hoạt động có hiệu quả các Tổ an toàn COVID tại doanh nghiệp, các Tổ COVID cộng đồng; thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa doanh nghiệp (Tổ an toàn COVID tại doanh nghiệp), chính quyền địa phương (Tổ COVID cộng đồng) nơi người lao động cư trú, tạm trú, người điều kiển phương tiện đưa đón công nhân, người lao động qua các hình thức: hotline, Zalo, email… để trao đổi thông tin kịp thời trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch; ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID – 19. 
- Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch trong các doanh nghiệp thông qua hoạt động của Bộ phận kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch COVID-19 tại các Khu công nghiệp, đảm bảo hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, trước hết phải đảm bảo an toàn trước nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19. Yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghiêm việc cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý công nhân và truy vết.
- Thường xuyên cập nhật dữ liệu trên Phần mềm quản lý và truy vết Covid, thực hiện quy định về quét mã QR tại cơ sở sản xuất kinh doanh; kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa đảm bảo an toàn; có kế hoạch tiếp tục ưu tiên bố trí tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho công nhân trong thời gian sớm nhất.
- Tăng cường biện pháp quản lý đối với hoạt động kinh doanh nhà trọ gắn với thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID - 19; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tổ chức lại nhà trọ cho công nhân theo mô hình ký túc xá, nhà trọ tập trung.
III. Đẩy mạnh đầu tư công, thu hút đầu tư 
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Rà soát, điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn năm 2021. Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư để giao vốn thực hiện dự án và sớm khởi công đối với một số dự án khởi công mới còn lại; đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn của các dự án chuyển tiếp theo tiến độ đề ra. Tập trung phấn đầu hoàn thành, đưa vào sử dụng một số dự án trọng điểm.
-  Thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử; tạo mọi thuận lợi để thu hút hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xã hội.
IV. Đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với chuyển đổi số
Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, quyền hạn được giao. Hoàn thành Chương trình tổng thể CCHC tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin.
V. Đảm bảo an sinh xã hội
Làm tốt công tác chăm sóc người có công, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục có biện pháp hỗ trợ thiết thực đối với công nhân, người lao động, người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Có giải pháp tạo bình ổn thị trường lao động, tránh tình trạng chuyển dịch lao động lớn giữa các ngành sản xuất. 
VI. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo môi trường thuận lợi cho phát triển. 
Tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là tại các khu vực có đông người lao động ở trọ, chưa đi làm trở lại; chủ động phòng ngừa, đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm kinh tế, ma túy và tội phạm hoạt động tại các khu, cụm công nghiệp...
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, trọng tâm là quản lý xuất, nhập cảnh; quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài, xử lý nghiêm các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép. Tăng cường tuyên truyền, xử lý nghiêm tình trạng xe quá khổ, quá tải, lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông. 
Phần thứ 5
ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
I. Đề xuất với Chính phủ
Để có kinh phí thực hiện phòng, chống dịch COVID -19 và chi trả kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, đề nghị Trung ương hỗ trợ địa phương để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt có cơ chế hỗ trợ chi phí xét nghiệm Sars-CoV-2 trong các khu phong tỏa, số tiền 500 tỷ đồng và tạm cấp kinh phí thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, số tiền 425,8 tỷ đồng.
II. Đề xuất với các Bộ
- Đề nghị Bộ Lao động - TB&XH: Sớm trình Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. 
- Đề nghị Bộ Y tế: Có hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xác định đối tượng đã thực hiện cách ly y tế tập trung nhưng trong quyết định không xác định rõ được F1 là tiếp xúc với F0 nào, để có cơ sở thực hiện việc hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg. Tiếp tục ưu tiên phân bổ vắc xin để tiêm chủng cho công nhân khu, cụm công nghiệp, người dân, đặc biệt là vắc xin để tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đến hạn, quá hạn./.
	 Nơi nhận:
- BCĐ QG PCD COVID-19;

- VP Chính phủ;
Báo cáo
- Bộ Y tế;

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- BCĐ PCD COVID-19 tỉnh;
- Các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể tỉnh;

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;

- Các Huyện ủy, Thành ủy;

- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VPTU, VPUBND tỉnh, SYT.
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